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LỜI MỞ ĐẨU

Cuốn sách Vi sinh Y học dành cho đôi tượng c ử  nhân Điểu dưỡng hệ chính 
quy, được biên soạn theo các bài vối sô' tiết học tương ứng trong quy định của 
chương trình giáo dục Bộ Y  tế.

Cuốn sách gồm 3 phần:
1. Đại cương Vi sinh Y học
2. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp
3. Các virus gây bệnh thường gặp

ở mỗi phần đêu có mục tiêu học tập, nội dung bài học và các câu hỏi lượng giá, 
giúp sinh viên bám sát vào nội dung cơ bản và cũng tụ kiểm tra được kiến thức cơ 
bản của mình để việc tự học được tốt hơn.

Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã cô gắng bám sát mục tiêu học tập. cặp 
nhật những kiến thức mâi đê nội dung phù hợp với đối tượng học tập. Vì lần đầu 
tiên xuất bản nên chác chắn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những 
ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên 
để cuốn sách này ngày càng hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Xin chân thành cảm ơn.

Chủ biên

PGS.TS. LÊ HỒNG HINH
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PHẨN MỘT

DẠI CUVNG VI SINH HỌC

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu VÀ LỊCH sử  PHÁT TRIEN 
CỦA VI SINH Y HỌC

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các khá i niệm: vi sinh vật học, vi sinh vật y học và đối tượng 
nghiên cứu.

2. Nêu được các mốc lịch sử ph át triển cơ bản của vi sinh y học và một s ố  nhân vật 
có ảnh hưởng đến vi sinh y học.

1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN c ứ u

Vi sinh vật học (Microbiology) là môn học nghiên cứu vê những sinh vật nhỏ 
bé, mắt thường không nhìn thấy được; bao gồm nhiều phân môn như: vi sinh vật 
thồ nhưỡng, vi sinh vật thú y, vi sinh vật thực vật, vi sinh vật công nghiệp và vi 
sinh vật y học.

Vi sinh vật y học (Medical Microbiology) chuyên nghiên cứu vê' các vi sinh vật 
ảnh hưởng tối sức khoẻ của con người, cả về mặt có lợi và có hại cho sức khoẻ. Vi 
sinh vật y học lại bao gồm các tiêu phân môn như:

-  Vi khuẩn học (Bacteriology): là khoa học nghiên cứu về những vi sinh vật 
đơn bào không có màng nhân.

-  Virus học (Virology): là khoa học nghiên cứu về những vi sinh vật không có 
cấu trúc tê bào, kích thước bé hơn vi khuẩn.

Các vấn đề này sẽ được trình bàv cụ thê trong các mục sau.

2ẽ LỊCH SỬ PHÁT TRIEN

Có thê sơ lược lịch sử phát triển của Vi sinh Y  học bằng một số mốc và môt số 
nhân vật nổi bật như:

-  Antoni Van Leevvenhoek (1632 -  1723) người Hà Lan, năm 1676 đã làm ra 
được kính hiên vi có độ phóng đại quan sát được các hình thể của vi khuẩn
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— Louis Pasteur (1822 -  1895): Nhà bác học lỗi lạc người Pháp. Ổng được COI là 
người sáng lập ngành Vi sinh vật học và Miễn dịch học.

L. Pasteur là người đã đấu tranh chống lại thuyết “tự sinh” và giáng đòn quyết 
định đánh đổ thuyết này.

Năm 1881 ông đã tìm ra phương pháp tiêm phòng bệnh than.
Năm 1885 ông đã thành công trong việc sản xuất vacxin phòng bệnh chó dại.

Hinh 1.1. Louis Pasteur (1822 -  1895)

Với những đóng góp xuất sắc cho ngành vi sinh vật học và miễn dịch học, Louis 
Pasteur đã được xếp vào danh sách những nhà khoa học vĩ đại của loài người.

-  Robert Koch (1843 — 1910) là bác sĩ thú y người Đức, có nhiều đóng góp 
quan trọng cho ngành Vi sinh vật học:

Năm 1876 phát hiện ra vi khuẩn than (B .a n th ra c is ).

Năm 1882 phân lập được vi khuẩn lao (M .tu bercu losis).
Năm 1884 phân lập được vi khuẩn tả (V .cholerae).
Năm 1890 tìm ra phản ứng tuberculin và hiện tượng dị ứng lao.

-  A .J.E . Yersin (1863-1943) là người Thuỵ Sỹ đã phát hiện ra vi khuẩn và 
dây chuyền dịch tễ của vi khuẩn dịch hạch ở Hồng Kông, một bệnh tối nguy 
hiểm thòi bây giờ, đã nhiều lần gây ra đại dịch toàn cầu, cưốp đi hàng triệu 
sinh mạng. Năm 1902, Yersin là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y  -  Dược 
Đông Dương, nay là Trường Đại học Y  Hà Nội. ôn g  mất tại thành phô' Nha 
Trang và được an táng tại đó.

-  Dimitri Ivanopxki (1864 — 1920) là một nhà Thực vật học ngưòi Nga. Ống 
là người có công đầu trong việc phát hiện ra virus. Năm 1892, với cách gây 
nhiễm cho những lá cây thuôc lá chưa bị bệnh bằng nước lọc của lá thuốc lá bị


